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Abstract: Business integrity has become the global standard, so promoting business integrity is 

essential for Vietnam to succeed in international integration and become a high-income developed 

country by 2045 as the target set by the Communist Party of Vietnam. 

The article identifies the features and requirements of business integrity concerning corporate social 

responsibility. In addition, the article initially assesses the current legal framework and practice of 

business integrity by the business community in Vietnam, points out the typical causes leading to 

limitations, and proposes solutions to promote business integrity in Vietnam in the coming years. 
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Liêm chính kinh doanh với tính chất là trách nhiệm xã hội của 

doanh nghiệp: Pháp luật và thực tế ở Việt Nam  

Vũ Công Giao*, Nguyễn Quang Đức 
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Chỉnh sửa ngày 11 tháng 9 năm 2021; Chấp nhận đăng ngày 13 tháng 10 năm 2021 

Tóm tắt: Liêm chính kinh doanh hiện đã trở thành những tiêu chuẩn toàn cầu, vì vậy, việc thúc đẩy 

liêm chính kinh doanh là rất cần thiết để Việt Nam có thể hội nhập quốc tế thành công và trở thành 

nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045 như mục tiêu mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác 

định. Bài viết nhận diện nội hàm và những yêu cầu của liêm chính kinh doanh trong mối quan hệ 

với trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, bài viết bước đầu đánh giá thực trạng pháp 

luật và thực tế thực hiện liêm chính kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay, 

xác định những nguyên nhân cơ bản dẫn đến các hạn chế và đề xuất giải pháp để thúc đẩy liêm chính 

kinh doanh ở Việt Nam trong những năm tới. 

Từ khóa: Liêm chính kinh doanh, đạo đức kinh doanh, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. 

Giới thiệu* 

Liêm chính kinh doanh và trách nhiệm xã hội 

của doanh nghiệp là những vấn đề tương đối mới 

ở Việt Nam, mặc dù một số biểu hiện của chúng 

đã xuất hiện từ lâu trong thực tế. Trong khi đã có 

nhiều nghiên cứu về hai vấn đề này trên thế giới, 

vẫn còn ít nghiên cứu về liêm chính kinh doanh 

và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp được 

công bố ở Việt Nam.  

Bài viết này góp phần khoả lấp khoảng trống 

nghiên cứu về vấn đề trên. Sử dụng phương pháp 

phân tích văn bản và dữ liệu thứ cấp, bài viết góp 

phần trả lời những câu hỏi bao gồm: Liêm chính 

kinh doanh là gì và nó có quan hệ như thế nào 

với trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp? Vì sao 

liêm chính kinh doanh lại quan trọng với các 

doanh nghiệp trong bối cảnh hiện nay? Vấn đề 

liêm chính kinh doanh đã được đề cập như thế 

nào trong pháp luật và được thực hiện như thế 
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nào trong thực tế ở Việt Nam? Nguyên nhân của 

những hạn chế về liêm chính kinh doanh ở Việt 

Nam hiện nay là gì và nó ảnh hưởng gì đến việc 

hội nhập quốc tế cũng như sự phát triển của Việt 

Nam? Làm thế nào để giải quyết những nguyên 

nhân đó và thúc đẩy liêm chính kinh doanh ở 

Việt Nam trong những năm tới? 

1. Khái quát về liêm chính kinh doanh và 

mối quan hệ với trách nhiệm xã hội của 

doanh nghiệp 

1.1. Liêm chính kinh doanh và ý nghĩa của nó 

1.1.1. Liêm chính kinh doanh 

Liêm chính (integrity) là thuật ngữ có nguồn 

gốc tiếng Latin là integritas, có nghĩa là “tình 

trạng không bị ảnh hưởng, nguyên vẹn, trong 

sạch” [1]. Từ điển Black’s Law Dictionary giải 

thích thuật ngữ integrity theo hai nghĩa: i) không 
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tham nhũng hoặc không bị mất đi tính trong sạch, 

lành mạnh; ii) đạo đức trong sạch; hay là chất 

lượng, trạng thái hoặc điều kiện để trở nên trung 

thực và ngay thẳng [2].  Tương tự, theo Từ điển 

Oxford, “intergrity” cũng có 2 nghĩa: i) phẩm 

chất trung thực và có đạo đức; ii) trạng thái toàn 

bộ, nguyên vẹn, không thể bị xâm phạm, không 

bị chia cắt [3]. Trong tiếng Việt, thuật ngữ “liêm 

chính” được ghép từ hai từ liêm và chính, trong 

đó liêm có nghĩa là “không tham lam, trong 

sạch”, chính là “ngay thẳng, đúng đắn, trái với 

tà”. Tựu trung lại, “liêm chính” là “trong sạch và 

ngay thẳng” [4]. 

Tiếp cận từ góc độ quản trị nhà nước và 

chống tham nhũng, tổ chức Minh bạch Quốc tế 

(TI) định nghĩa: “Liêm chính là những ứng xử và 

hành động theo các nguyên tắc, chuẩn mực đạo 

đức hoặc đạo lí được các cá nhân cũng như tổ 

chức chấp nhận nhằm ngăn chặn tham nhũng” 

[5], còn theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh 

tế (OECD), liêm chính được hiểu là “việc tuân 

thủ các quy tắc, chuẩn mực chung, trong hoạt 

động công vụ [6]. 

Từ khái niệm liêm chính, có thể hiểu liêm 

chính kinh doanh là sự trung thực, ngay thẳng và 

trong sạch trong hoạt động kinh doanh. Đây là 

một dạng đạo đức nghề nghiệp, phản ánh các 

nguyên tắc và vấn đề có tính đạo đức nảy sinh 

trong môi trường kinh doanh, được áp dụng cho 

tất cả các khía cạnh của hoạt động kinh doanh và 

có liên quan đến hành vi của cá nhân và toàn bộ 

doanh nghiệp [7]. Các nguyên tắc, tiêu chuẩn đạo 

đức kinh doanh đó có thể thể hiện qua tuyên bố 

của các doanh nhân, cơ sở kinh doanh hoặc trong 

hệ thống pháp luật. Chúng trở thành những 

chuẩn mực, giá trị, nguyên tắc định hướng cho 

hoạt động của một doanh nghiệp [8].  

Tuy nhiên, cần thấy rằng liêm chính kinh 

doanh là những giá trị chỉ mới được khẳng định 

trên thế giới trong thời gian gần đây. Về mặt lịch 

sử, mối quan tâm đến liêm chính kinh doanh xuất 

hiện khá muộn trên thế giới (mới từ thập kỷ 

1980, đầu tiên là trong các tập đoàn lớn) mặc dù 

sau đó đã gia tăng nhanh chóng.  

Mặc dù ra đời muộn, song ngày nay, liêm 

chính kinh doanh đã được xem là một đòi hỏi 

thiết yếu từ phía xã hội đối với doanh nghiệp, khi 

mà nhận thức của người tiêu dùng trên thế giới 

đối với các vấn đề sức khỏe, môi trường và phát 

triển bền vững ngày càng cao hơn và trở thành 

mối quan tâm thường trực mỗi khi mua hàng hóa 

hay sử dụng dịch vụ của các doanh nghiệp. Xu 

hướng coi trọng liêm chính trong hoạt động kinh 

doanh đang ngày càng tỏ ra thắng thế và dần dà, 

xu hướng này tạo ra văn hóa liêm chính của 

doanh nghiệp, biến liêm chính trở thành thước 

đo đạo đức kinh doanh của các doanh nghiệp [9]. 

Đối với các doanh nghiệp, liêm chính điều chỉnh 

hành vi kinh doanh phù hợp với mục đích kinh 

doanh chân chính, hài hoà giữa lợi ích của cá 

nhân, doanh nghiệp và cộng đồng, từ đó tạo dựng 

nhân cách doanh nhân được xã hội tôn trọng và 

yêu mến. Liêm chính định hướng doanh nghiệp 

đầu tư vào các lĩnh vực kinh doanh hợp pháp, 

chính đáng và tổ chức sản xuất, kinh doanh đúng 

pháp luật; chia sẻ thuận lợi, khó khăn với người 

lao động, nhà nước và cộng đồng; tuân thủ cam 

kết với các đối tác theo nguyên tắc cùng có lợi, 

cạnh tranh lành mạnh, trung thực, không nhằm 

triệt hạ đối thủ để độc quyền, độc chiếm thị 

trường [10]. 

Để hình thành môi trường liêm chính kinh 

doanh ở các quốc gia, cần phải có một số điều 

kiện tiền đề, bao gồm [11]: Tính chính danh và 

sự ổn định của nhà nước; tính hợp lí, hiệu quả 

của pháp luật, đặc biệt là pháp luật về kinh 

doanh; nhận thức về trách nhiệm xã hội của cộng 

đồng doanh nghiệp; tính tổ chức và sự hiểu biết 

(trình độ dân trí) của người dân. Bên cạnh đó, 

còn có một số yếu tố quan trọng khác cũng tác 

động đến vấn đề này, như nền tảng đạo đức xã 

hội; niềm tin đối với tương lai của đất nước và 

của môi trường kinh doanh; tính liêm chính của 

bộ máy công quyền. 

1.1.2. Ý nghĩa của liêm chính kinh doanh 

Tính liêm chính là yếu tố then chốt để tạo lập 

môi trường kinh doanh lành mạnh, không có hối 

lộ, tham nhũng. Môi trường kinh doanh lành 

mạnh làm giảm chi phí vận hành, giảm rủi ro cho 

doanh nghiệp, tạo sự cạnh tranh công bằng, vì 

thế có lợi cho cả doanh nghiệp và nền kinh tế.  

Thực tế cho thấy trong dài hạn, khả năng 

phát triển bền vững của doanh nghiệp phụ thuộc 

rất nhiều vào việc thực hiện liêm chính kinh 
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doanh, còn trong ngắn hạn, sự tăng trưởng về lợi 

nhuận của doanh nghiệp cũng gắn liền với việc 

thực hành liêm chính kinh doanh. Trên thế giới, 

liêm chính kinh doanh hiện đã được xem như là 

một bộ phận cấu thành quan trọng nhất của văn 

hóa kinh doanh, tạo nên sự tin cậy của đối tác, 

khách hàng và người tiêu dùng đối với doanh 

nghiệp. Theo John Kotter và James Heskeu1, các 

công ty với những chuẩn mực và truyền thống 

đạo đức kinh doanh khác nhau thì đạt được 

những thành quả khác nhau. Kết quả khảo sát của 

hai tác giả này trong 11 năm cho thấy, những 

công ty chú trọng thực hành các chuẩn mực đạo 

đức kinh doanh đã nâng mức thu nhập của mình 

lên 68,2% so với 36% của các công ty không coi 

trọng thực hành các chuẩn mực đó. Các công ty 

này cũng tăng được 90% giá trị cổ phiếu của họ 

trên thị trường chứng khoán so với 74% của các 

công ty không thực sự coi trọng đạo đức kinh 

doanh; và tăng được 75,6% lợi nhuận ròng, vượt 

xa các công ty không coi trọng việc thực hành 

đạo đức kinh doanh [12]. Ngày nay, nguyên tắc 

liêm chính không chỉ bảo đảm cho các doanh 

nghiệp tồn tại và phát triển bền vững mà còn góp 

phần phát triển nền thương mại quốc tế. 

Bảng 1. Lợi ích của việc phòng, chống tham nhũng với doanh nghiệp [13] .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Liêm chính kinh doanh với tính chất là một 

trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp  

1.2.1. Quan niệm về trách nhiệm xã hội của 

doanh nghiệp 

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp có thể 

được định nghĩa ngắn gọn là cam kết của doanh 

nghiệp về việc ứng xử phù hợp trong các hoạt động 

liên quan đến lợi ích của khách hàng, nhà cung ứng, 

nhân viên, cổ đông, cộng đồng và môi trường [11].  

________ 
1 Là đồng tác giả cuốn sách “Văn hóa công ty và hiệu suất/ 

Corporate Culture and Performance”. 

Trách nhiệm xã hội cũng được coi là một 

phạm trù của đạo đức kinh doanh, có liên quan 

đến mọi hoạt động của doanh nghiệp [11], trong 

đó bao gồm sự liêm chính trong hoạt động kinh 

doanh của doanh nghiệp. Khái niệm “trách 

nhiệm xã hội của doanh nghiệp” được nêu ra từ 

thế kỷ XIX và tiếp tục được hoàn thiện trong thế 

kỷ XX qua nghiên cứu của nhiều học giả [14].  

Lợi ích của việc phòng, chống tham nhũng 

và hưởng tới minh bạch trong kinh doanh 

đối với doanh nghiệp 

Phát triển  

bền vững 

Tiết kiệm  

chi phí 

Giảm thiểu  

rủi ro 

Duy trì 

lực lượng 

lao động, 

thu hút 

nhân tài 

Tăng 

doanh thu 

hoặc thu 

hút nhân 

tài 

Giảm chi 

phí vận 

hành 

Giảm chi 

phí vốn 

Giảm tác 

động của 

hình phạt 

Tối thiểu 

hóa khả 

năng xảy 

ra sự kiện  

bất lợi 
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Ngày nay, trong nền kinh tế toàn cầu hoá, khi 

ý thức của nhân loại về các nguy cơ đối với môi 

trường sống ngày càng cao thì yêu cầu về trách 

nhiệm xã hội cũng tăng lên, chẳng hạn: yêu cầu 

phải kiểm soát khí thải của xe hơi lưu hành trên 

đường phố, kiểm soát mức độ khói bụi trong các 

khu dân cư, vấn đề an toàn thực phẩm, lạm dụng 

lao động trẻ em, người khuyết tật,… Kết quả là 

có ít nhất bốn  nhóm đối tượng mà doanh nghiệp 

phải có trách nhiệm trong quá trình sản xuất, 

kinh doanh và cung ứng dịch vụ, gồm: Thị 

trường và người tiêu dùng (bao gồm cả nhà đầu 

tư, ngân hàng, nhà cung ứng và hợp tác); Người 

lao động; Cộng đồng dân cư nơi doanh nghiệp 

hoạt động và rộng ra là ở trong nước và thế giới; 

Môi trường [11].   

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp tuy 

không phải là một thực tế mới, nhưng là một 

thuật ngữ, phạm trù mới ở Việt Nam. Ở Việt 

Nam, việc thực hiện trách nhiệm xã hội của 

doanh nghiệp từ trước đến nay thường được xem 

là hành động của doanh nghiệp góp phần giải 

quyết các vấn đề xã hội, vì thế chủ yếu nhằm mục 

đích từ thiện và nhân đạo. Trong khi đó, như đã 

phân tích, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp 

theo quan điểm chung của cộng đồng quốc tế 

hiện nay được hiểu là cách thức mà một doanh 

nghiệp đạt được sự cân bằng hoặc kết hợp những 

yêu cầu về kinh tế, môi trường và xã hội, đồng 

thời đáp ứng những kỳ vọng của các cổ đông và 

các bên đối tác, trong đó có kỳ vọng về sự liêm 

chính trong hoạt động kinh doanh. Nói cách 

khác, theo cách hiểu hiện đại, trách nhiệm xã hội 

của doanh nghiệp không dừng lại ở các vấn đề từ 

thiện, nhân đạo, mà bao gồm tất cả những cách 

thức mà doanh nghiệp tương tác với cổ đông, 

người lao động, khách hàng, nhà cung cấp, chính 

phủ, các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức quốc 

tế và với cộng đồng nói chung [15]. Như vậy, 

quan niệm về trách nhiệm xã hội của doanh 

nghiệp theo nghĩa hiện đại rộng hơn nhiều so với 

cách hiểu truyền thống ở Việt Nam. 

1.2.2. Trách nhiệm xã hội về kinh doanh liêm 

chính của doanh nghiệp  

Trong nền kinh tế thị trường, mọi cá nhân và 

doanh nghiệp đều hành xử sao cho có lợi nhất 

cho mình nhưng phải trong khuôn khổ pháp luật 

và đạo đức kinh doanh cho phép. Kinh tế tư bản 

thời kỳ đầu là kinh tế thị trường song còn có tính 

chất “hoang sơ”, mà được Karl Marx mô tả trong 

các tác phẩm của mình là ở đó người chủ tư bản 

(chủ doanh nghiệp) là những kẻ bóc lột tàn bạo, 

mất nhân tính, vô văn hóa đến kiệt sức người lao 

động nhằm tối đa hoá lợi nhuận ngắn hạn cho 

mình [11]. Sự phê phán đó đã giúp kinh tế thị 

trường tư bản chủ nghĩa liên tục được hoàn thiện 

theo hướng dung hòa giữa kinh doanh và đạo 

đức, giữa lợi nhuận của cá nhân nhà tư sản và lợi 

ích của người lao động và của cộng đồng. Các 

doanh nghiệp từ chỗ bỏ qua đến chỗ buộc phải 

quan tâm đến trách nhiệm xã hội trong hoạt động 

của mình, mà thể hiện qua các khía cạnh đạo đức, 

bao gồm sự liêm chính kinh doanh. 

Kết quả là ngày nay, hầu hết các công ty đa 

quốc gia đều đã xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử có 

tính chất chuẩn mực về liêm chính kinh doanh để 

áp dụng đối với nhân viên và các đối tác của 

mình trên toàn thế giới. Lợi ích đạt được qua 

những cam kết trách nhiệm xã hội của các doanh 

nghiệp đã được chứng minh. Không những hình 

ảnh công ty được cải thiện trong mắt công chúng 

và người dân địa phương, mà còn giúp công ty 

tăng doanh số bán hàng hay thực hiện các thủ tục 

đầu tư được thuận lợi hơn [16]. Trong hoạt động 

kinh doanh, các đối tác kinh doanh cả trong nước 

và quốc tế, các nhà đầu tư, người lao động, báo 

chí, cộng đồng và các tổ chức xã hội cũng 

thường xuyên đánh giá uy tín và lịch sử hành 

vi kinh doanh của doanh nghiệp, trong đó có 

vấn đề liêm chính, trước khi đưa ra những 

quyết định quan trọng.  

Với vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế, 

đồng thời giúp cho xã hội ổn định thông qua các 

hoạt động kinh doanh, hành vi của doanh nghiệp 

tác động sâu rộng đến nhiều chủ thể và kéo theo 

nhiều hệ quả xã hội cũng như pháp lí. Để tạo lập 

một môi trường kinh doanh bền vững, doanh 

nghiệp cần tiên phong trong thúc đẩy liêm chính 

và về lâu dài, các chứng cứ khoa học cho thấy, 

doanh nghiệp sẽ được hưởng lợi nhiều hơn từ 

một nền kinh tế minh bạch, giúp cho sự phát triển 

chung của xã hội trở nên bền vững.   
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Bảng 2. Mối quan tâm của các bên liên quan tới liêm chính kinh doanh của doanh nghiệp [13]. 

 

Bên liên quan Lí do e ngại doanh nghiệp tham nhũng, hối lộ 

Khách hàng là 

doanh nghiệp quốc 

tế 

Luật pháp quốc tế quy định nghiêm và xử phạt nặng hành vi tham nhũng, hối lộ của doanh 

nghiệp. Phạm vi quy định của luật quốc tế, bao gồm cả việc rà soát, đánh giá kỹ lưỡng đối tác 

kinh doanh của doanh nghiệp để đảm bảo các đối tác của doanh nghiệp cũng có biện pháp 

phòng, chống tham nhũng tương đồng với những biện pháp do chính doanh nghiệp đang triển 

khai. Vì vậy các khách hàng là doanh nghiệp quốc tế đòi hỏi doanh nghiệp đối tác phải chứng 

minh cam kết và có biện pháp phòng, chống tham nhũng hiệu quả trước khi quyết định thiết 

lập mối quan hệ kinh doanh. 

Nhà đầu tư vốn 

Tương tự như các khách hàng quốc tế, các nhà đầu tư vốn quan tâm tới khả năng sinh lời và 

phát triển bền vững của doanh nghiệp để bảo đảm lợi nhuận và an toàn vốn đầu tư. Các nhà 

đầu tư quốc tế phải tuân thủ luật pháp và quy định về đầu tư có trách nhiệm, với mức phạt 

nặng và nguy cơ ảnh hưởng uy tín và danh tiếng xây dựng nhiều năm. Vì vậy họ rất quan tâm 

và rà soát, đánh giá kỹ lưỡng hành vi kinh doanh của doanh nghiệp trước khi quyết định đầu 

tư vốn. 

Báo chí 

Hành vi kinh doanh của doanh nghiệp đang và sẽ là chủ đề nóng được xã hội và nhiều độc 

giả quan tâm. Báo chí bao gồm cả mạng xã hội vì vậy rất nhanh nhạy trong việc ghi nhận, 

điều tra và truyền tải thông tin về chủ đề này tới số lượng lớn độc giả. Qua đó tạo sức ảnh 

hưởng rất lớn tới danh tiếng và uy tín của doanh nghiệp. 

Nhân viên của 

doanh nghiệp 

Lo ngại khả năng công việc và thu nhập mất ổn định khi doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi các 

án phạt liên quan đến hành vi tham nhũng, hối lộ bị phát hiện. Tâm lí bất bình, giảm nhiệt 

tình, giảm sáng tạo và hiệu suất làm việc khi chứng kiến những nhân sự liên quan tới hối lộ, 

tham nhũng được đánh giá cao hơn những nhân viên làm việc bằng năng lực thực sự. 

Người tiêu dùng 

Muốn mua sản phẩm chất lượng tốt. Trong khi đó, doanh nghiệp tham nhũng, hối lộ tiềm ấn 

những rủi ro như sau: 

- Nguy cơ thiếu trung thực với đối tác và lừa dối người tiêu dùng  

- Nguy cơ sử dụng tiền hối lộ để vượt qua những quy định, tiêu chuẩn về chất lượng sản phẩm 

gây ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng sản phẩm.  

- Chi phí hối lộ cộng vào giá thanh làm sản phẩm đắt hơn giá trị thực sự. 

- Hành vi cổ súy cho làm ăn khuất tất, gian dối đề cao lợi ích cá nhân và chà đạp lợi ích của 

xã hội của người tiêu dùng 

Các tổ chức xã hội 
Những doanh nghiệp tham nhũng, hối lộ làm suy yếu tính liêm chính trong xã hội.  

Những doanh nghiệp tham nhũng cổ súy cho văn hóa kinh doanh ngắn hạn, làm lợi cá nhân 

bằng mọi giá, coi nhẹ lợi ích của cộng đồng. 

 

2. Liêm chính kinh doanh trong pháp luật 

Việt Nam  

2.1. Quy định về vai trò, trách nhiệm của doanh 

nghiệp trong phòng, chống tham nhũng  

Kể từ Đổi mới (1986), Việt Nam đã liên tục 

đẩy mạnh cam kết và nỗ lực phòng, chống tham 

nhũng. Nhằm phòng, chống tham nhũng, xây 

dựng văn hóa kinh doanh liêm chính, Luật Phòng 

chống tham nhũng (PCTN) năm 2018 dành một 

chương VI để quy định cụ thể về các hành vi 

tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước và 

việc áp dụng pháp Luật PCTN đối với doanh 

nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước. Việc 

mở rộng phạm vi điều chỉnh của Luật PCTN đối 

với khu vực ngoài nhà nước là phù hợp với yêu 

cầu của Công ước Liên Hợp quốc về Chống tham 

nhũng mà Việt Nam là thành viên, cũng như để 

thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 

26/12/2016 của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản 

Việt Nam về việc “từng bước mở rộng hoạt động 

phòng, chống tham nhũng ra khu vực ngoài nhà 
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nước”. Ngoài ra, việc mở rộng phạm vi điều 

chỉnh của Luật PCTN năm 2018 cũng để phù hợp 

với Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung 

năm 2017), trong đó bổ sung quy định về một số 

tội phạm tham nhũng trong tổ chức, doanh 

nghiệp ngoài nhà nước. 

Để phù hợp với việc mở rộng phạm vi áp 

dụng, Luật PCTN năm 2018 quy định trách 

nhiệm của người đứng đầu doanh nghiệp, tổ 

chức khu vực ngoài nhà nước phải thực hiện các 

biện pháp phòng ngừa tham nhũng; kịp thời phát 

hiện, phản ánh và phối hợp với cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền để ngăn chặn, xử lí tham nhũng 

xảy ra trong doanh nghiệp, tổ chức mình theo 

quy định của pháp luật và điều lệ, quy chế, quy 

định của doanh nghiệp, tổ chức; kịp thời cung 

cấp thông tin về hành vi tham nhũng của người 

có chức vụ, quyền hạn và phối hợp với cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền để ngăn chặn, xử lí 

tham nhũng. Đồng thời, Luật PCTN 2018 

khuyến khích các doanh nghiệp, hiệp hội doanh 

nghiệp, hiệp hội ngành nghề, tổ chức xã hội, tổ 

chức xã hội - nghề nghiệp ban hành quy tắc đạo 

đức kinh doanh, quy tắc đạo đức nghề nghiệp đối 

với người lao động, thành viên, hội viên của 

mình nhằm bảo đảm liêm chính trong hành nghề, 

kinh doanh. Các doanh nghiệp và tổ chức kinh tế 

khác ban hành, thực hiện quy tắc ứng xử, có cơ 

chế kiểm soát nội bộ nhằm phòng ngừa tham 

nhũng và xây dựng văn hóa kinh doanh lành 

mạnh, không tham nhũng. 

Việc mở rộng phạm vi điều chỉnh của Luật 

PCTN 2018 ra bên ngoài khu vực nhà nước có ý 

nghĩa rất quan trọng trong việc nâng cao vai trò, 

trách nhiệm của doanh nghiệp trong phòng, 

chống tham nhũng. Dù vậy, quy định pháp luật 

về hành vi tham nhũng cũng như chủ thể thực 

hiện hành vi tham nhũng trong khu vực nhà nước 

và khu vực ngoài nhà nước ở Việt Nam hiện nay 

vẫn còn khác nhau. Đơn cử, nếu như ở khu vực 

nhà nước, Luật PCTN quy định 12 hành vi tham 

nhũng do người có chức vụ, quyền hạn trong cơ 

quan, tổ chức, đơn vị khu vực nhà nước thực hiện 

thì đối với khu vực ngoài nhà nước, Luật chỉ quy 

định 03 hành vi, bao gồm: i) Tham ô tài sản; ii) 

Nhận hối lộ và iii) Đưa hối lộ, môi giới hối lộ để 

giải quyết công việc của doanh nghiệp, tổ chức 

mình vì vụ lợi. 

2.2. Quy định về công khai, minh bạch hoạt động 

và kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp  

Công khai, minh bạch trong hoạt động của 

doanh nghiệp vừa là biểu hiện, vừa là điều kiện 

để bảo đảm sự liêm chính kinh doanh. Hiện nay 

ở Việt Nam đã có các quy định về công khai, 

minh bạch trong Luật Doanh nghiệp và các Nghị 

định, Thông tư liên quan. Các quy định này thể 

hiện nghĩa vụ công khai, minh bạch trên cả hai 

khía cạnh: i) doanh nghiệp công khai thông tin ra 

bên ngoài để các nhà đầu tư và những người quan 

tâm biết được; ii) công khai, minh bạch trong nội 

bộ tổ chức và hoạt động của chính doanh nghiệp.  

Nhằm minh bạch hóa hoạt động của các 

doanh nghiệp, hạn chế các rủi ro liên quan đến 

xung đột lợi ích, Luật Doanh nghiệp còn có các 

quy định yêu cầu một số chức danh quản lí và 

người liên quan của họ phải thông báo kịp thời, 

đầy đủ, chính xác cho công ty về doanh nghiệp 

mà họ và người có liên quan của họ làm chủ sở 

hữu hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối 

(Điều 71, khoản 4 Điều 83, Điều 165, Luật 

Doanh nghiệp năm 2020). Đồng thời, Luật 

Doanh nghiệp năm 2020 cũng yêu cầu doanh 

nghiệp thực hiện minh bạch về thu nhập của các 

chức danh quản lí. Quy định này chỉ mang tính 

công khai nội bộ, trừ trường hợp là công ty cổ 

phần thì phải công khai báo cáo tài chính trên 

trang thông tin điện tử.  

Hệ thống kiểm soát nội bộ trong doanh 

nghiệp được coi là một trong các biện pháp bảo 

đảm liêm chính kinh doanh, phòng ngừa, phát 

hiện tham nhũng hiệu quả. Vì vậy, việc xây dựng 

và thực hiện các quy định về kiểm soát nội bộ 

trong doanh nghiệp là cần thiết. Tuy nhiên, quy 

định trong Luật PCTN 2018 hiện hành của Việt 

Nam mới chỉ dừng ở việc Nhà nước khuyến 

khích các doanh nghiệp có cơ chế kiểm soát nội 

bộ nhằm ngăn chặn hành vi tham ô, đưa hối lộ; 

còn quy định trong các văn bản hướng dẫn cũng 

chưa thực sự nhấn mạnh rõ đây là trách nhiệm 

của doanh nghiệp. Nói cách khác, hiện tại pháp 

luật Việt Nam mới chỉ yêu cầu các doanh nghiệp 

có cơ chế để ngăn chặn một số hành vi tham 
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nhũng như tham ô, đưa hối lộ, nhưng chưa đề cập 

đến cơ chế để phòng ngừa, xử lí xung đột lợi ích 

hay tất cả các loại hành vi tham nhũng có thể xảy 

ra trong doanh nghiệp.  

Theo Luật Doanh nghiệp 2020, Công ty trách 

nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh 

nghiệp nhà nước (theo quy định tại điểm b khoản 

1 Điều 88 của Luật này) và công ty con của 

doanh nghiệp nhà nước (theo quy định tại khoản 

1 Điều 88 của Luật này) phải thành lập Ban kiểm 

soát (khoản 2 Điều 54). Tuy nhiên, đối với công 

ty cổ phần, quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban 

kiểm soát do Điều lệ công ty quy định (Điều 

168). Khi thẩm quyền của người đứng đầu Ban 

kiểm soát do điều lệ công ty quy định mà không 

phải do pháp luật quy định thì có thể dẫn đến 

hoạt động của Ban kiểm soát chỉ mang tính hình 

thức, chủ yếu nhằm bảo vệ tài sản của công ty 

mà không gắn với vấn đề bảo đảm liêm chính 

trong hoạt động kinh doanh. 

3. Thực tế về liêm chính kinh doanh ở Việt Nam 

3.1. Thực trạng đưa hối lộ và công khai, minh 

bạch trong hoạt động kinh doanh ở Việt Nam 

Từ chối đưa hối lộ và việc thực hiện công 

khai, minh bạch là những tiêu chí quan trọng để 

đánh giá mức độ liêm chính kinh doanh của 

doanh nghiệp. 

Liên quan đến khía cạnh thứ nhất, ở Việt 

Nam, nghiên cứu 2.500 doanh nghiệp nhỏ và vừa 

ngoài quốc doanh hoạt động trong khu vực sản 

xuất tại 10 tỉnh, thành phố năm 2011 cho thấy, 

38% doanh nghiệp thừa nhận đã chi các khoản 

phí không chính thức (mà thực chất là hối lộ), 

tăng so với tỷ lệ 34% vào năm 2009. Cũng theo 

nghiên cứu này, các doanh nghiệp lớn hơn có 

xác suất chi cho hối lộ cao hơn khoảng 10% so 

với các doanh nghiệp siêu nhỏ, các doanh 

nghiệp có đăng kí hoạt động có xác suất chi 

hối lộ cao hơn 22 - 23% so với các doanh 

nghiệp phi chính thức [13].   

Theo nghiên cứu của Phòng Thương mại và 

Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và USAID 

(2015), tỉ lệ doanh nghiệp cho biết chi trả chi phí 

không chính thức tăng qua các năm từ 50% (năm 

2013), lên tới 64,5% (2014) và 66% (năm 2015). 

Hơn 11% doanh nghiệp tham gia điều tra năm 

2015 cho biết các khoản chi cho riêng mục này 

chiếm tới hơn 10% tổng doanh thu của họ, tăng 

nhẹ so với 2014 (10%) [17]. 

Kết quả khảo sát của Tổ chức Hướng tới 

Minh bạch và Phong vũ biểu toàn cầu trong năm 

2016 đánh giá quan điểm và trải nghiệm của 

người dân Việt Nam về tham nhũng củng cố 

những nhận định trên khi cho thấy có đến 66% 

doanh nghiệp tư nhân trong nước và 59% doanh 

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã trả các chi 

phí không chính thức. Bên cạnh đó, 61,5% doanh 

nghiệp có hành vi biếu tiền và hầu như tất cả các 

doanh nghiệp đều “lại quả” cho đối tác [18]. 

Gần đây hơn, kết quả khảo sát năm 2019 của 

Tổ chức Hướng tới Minh bạch cho thấy mặc dù 

tình trạng tham nhũng có phần giảm xuống, tham 

nhũng vẫn đứng vị trí thứ tư trong mối lo ngại 

hàng đầu của người dân Việt Nam (so với vị trí 

thứ bảy năm 2016). Đáng chú ý là đa số người 

dân được khảo sát cho rằng các nhóm lợi ích (mà 

chủ yếu là các doanh nghiệp lớn) đang chi phối 

một cách thiếu minh bạch các chính sách và 

quyết định của Nhà nước để thu lợi riêng [19]. 

Về khía cạnh thứ hai, việc thực hiện công 

khai, minh bạch trong hoạt động của doanh 

nghiệp ở Việt Nam tuy đã có những tiến bộ trong 

những năm gần đây song hiện vẫn còn rất hạn 

chế. Điều đó thể hiện ở chất lượng thông tin từ 

các báo cáo kể toán của các doanh nghiệp còn rất 

thấp, do trên thực tế một doanh nghiệp có thể có 

nhiều hơn một hệ thống kế toán nhằm phục vụ 

các mục tiêu khác nhau, trong đó gồm một mục 

tiêu là hợp lí hóa các khoản chi phí hợp lí với 

hoạt động của doanh nghiệp nhưng không hợp lệ 

theo các quy định của pháp luật [13]. Rất nhiều 

doanh nghiệp niêm yết chậm nộp báo cáo tài 

chính hoặc chậm công bố thông tin, hoặc có công 

bố nhưng bỏ sót những thông tin quan trọng, ảnh 

hưởng đến quyền lợi của nhà đầu tư. Thực tế 

cũng cho thấy các cổ đông thiểu số vẫn chưa 

được bảo vệ khi mà việc công khai và cung cấp 

thông tin theo luật không được thực hiện đầy đủ 

nên không thể ngăn ngừa và hạn chế hiệu quả 

nguy cơ trục lợi của những cổ động kiểm soát 

công ty. Chính vì vậy, trong Báo cáo Cạnh Tranh 
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toàn cầu năm 2012 - 2013, Diễn đàn Kinh tế thế 

giới chỉ xếp Việt Nam thứ 101/144 nền kinh tế 

về bảo vệ nhà đầu tư [20], còn trong báo cáo 

tương tự của WB năm 2012, Việt Nam chỉ được 

xếp ở mức 166/183 nền kinh tế, thấp hơn tất cả 

các nước trong khu vực ASEAN, trừ Lào [21]. 

Nhìn từ góc độ rộng hơn, theo xếp hạng Chỉ 

số Cảm nhận tham nhũng năm 2020, Việt Nam 

đứng thứ 104 /180 với 36 điểm, tăng 5 điểm và 

15 bậc so với năm 2014. Tuy nhiên, so với năm 

2019, CPI của Việt Nam bị giảm một (01) điểm 

và 8 bậc, đồng thời vẫn nằm trong số 2/3 các 

quốc gia trên thế giới có điểm dưới 50. Điểm CPI 

của Việt Nam hiện cũng đang thấp hơn điểm 

trung bình của khu vực ASEAN (42/100) [22]. 

Từ những phân tích ở trên, có thể thấy liêm 

chính kinh doanh vẫn là một thách thức lớn đối 

với các doanh nghiệp hoạt động ở Việt Nam. 

Tiếp cận từ đánh giá của các tổ chức và chuyên 

gia khác nhau qua các năm, bức tranh chung về 

tình trạng liêm chính kinh doanh ở Việt Nam là 

khá ảm đạm và chậm được cải thiện, mặc dù đã 

có nhiều nỗ lực của Chính phủ và bản thân các 

doanh nghiệp. Hai năm qua, ảnh hưởng của dịch 

Covid-19 lộ rõ các thách thức mà doanh nghiệp 

phải đối mặt, trong đó thách thức lớn nhất lại đến 

từ chính hành vi tham nhũng trong kinh doanh. 

3.2. Nguyên nhân cơ bản của những hạn chế về 

liêm chính kinh doanh tại Việt Nam  

Những nỗ lực cải cách pháp luật để PCTN 

trong khu vực tư nói chung, để thúc đẩy liêm 

chính kinh doanh nói riêng của Nhà nước Việt 

Nam đã được cộng đồng doanh nghiệp thừa 

nhận, song vẫn còn thiếu những cải cách có chiều 

sâu để có thể cải thiện thực trạng vấn đề.  

Như đã phân tích ở mục 2, hệ thống pháp luật 

có liên quan đến PCTN và thực hiện liêm chính 

kinh doanh trong doanh nghiệp vẫn còn nhiều 

bất cập, hạn chế. Các quy định pháp luật nhìn 

chung vẫn chưa giúp giải quyết được mâu thuẫn 

trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, 

đó là mâu thuẫn giữa việc giữ gìn sự liêm chính 

để phát triển bền vững và việc đưa hối lộ cũng 

như có những hành động bất chính khác để tồn 

tại và tạo lợi thế ngắn hạn trong môi trường kinh 

doanh thiếu minh bạch và chưa bảo đảm sự cạnh 

tranh lành mạnh. Mặc dù trong những năm gần 

đây Việt Nam đã đạt được một số thành tựu trong 

cải thiện môi trường kinh doanh để tạo ra sự cạnh 

tranh lành mạnh, song kết quả nhìn chung vẫn 

còn chậm và hạn chế. Đánh giá của Ngân hàng 

Thế giới (2012) về môi trường kinh doanh cho 

thấy, Việt Nam xếp hạng 98/183 nền kinh tế 

(năm 2011) và 82/190 nền kinh tế (năm 2017). 

So với các nước ASEAN, môi trường kinh doanh 

của Việt Nam vẫn ở mức trung bình kém (đứng 

ở vị trí thứ 5 trong khối ASEAN) [13]. 

Hậu quả là ở Việt Nam, trong kinh doanh, 

nhiều doanh nghiệp đóng vai trò như “mắt xích 

kép”: Vừa là nạn nhân, vừa là tác nhân gây ra 

tham nhũng. Ở khía cạnh thứ nhất, doanh nghiệp 

buộc phải chi trả các chi phí không chính thức để 

có thể giải quyết các thủ tục trong hoạt động kinh 

doanh. Ở khía cạnh thứ hai, doanh nghiệp chủ 

động hối lộ các cơ quan và quan chức để có được 

sự thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của mình, 

hoặc được nhận thầu trong các dự án đầu tư công. 

Một số nghiên cứu gần đây cho thấy, nhiều doanh 

nghiệp sẵn sàng đưa hối lộ và “lại quả” cho quan 

chức và các đối tác theo giá trị hợp đồng và xem 

như một thông lệ trong giao dịch để giữ mối quan 

hệ hay thúc đẩy các hoạt động khác như thanh toán, 

giao nhận hàng hoá, dịch vụ [23] . 

Một nguyên nhân quan trọng khác đó là việc 

tuyên truyền, phổ biến pháp luật mới được thực 

hiện chủ yếu ở các doanh nghiệp nhà nước, các 

tập đoàn, tổng công ty lớn mà chưa được quan 

tâm thực hiện tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

Các hiệp hội doanh nghiệp cũng chưa chú ý đến 

việc tuyên truyền, vận động thúc đẩy liêm chính 

và phòng, chống tham nhũng trong hoạt động 

kinh doanh [24]. 

Đặc biệt, việc xây dựng văn hoá kinh doanh 

liêm chính, thể hiện qua các bộ quy tắc ứng xử, 

vẫn còn khá xa lạ với nhiều doanh nghiệp ở Việt 

Nam. Theo khảo sát của International Finance 

Corporation (IFC) vào năm 2011, tại 94% số 

công ty được khảo sát không có bằng chứng rõ 

ràng hoặc có nhưng chưa đầy đủ về sự tồn tại của 

một bộ quy tắc ứng xử. Báo cáo Đánh giá thực 

tế công bố thông tin của doanh nghiệp tại Việt 

Nam do Tổ chức Hướng tới Minh bạch thực hiện 
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năm 2016 cho thấy chỉ có 2 trên tổng số 30 doanh 

nghiệp tham gia khảo sát có ban hành Quy tắc 

ứng xử dành cho nhân viên và giám đốc, trong 

đó đưa ra hướng dẫn cụ thể về các cách ứng xử 

phù hợp với chính sách phòng, chống tham 

nhũng của doanh nghiệp, và 3 trong tổng số 30 

doanh nghiệp tham gia khảo sát đã thực hiện 

chương trình bồi dưỡng về phòng, chống tham 

nhũng cho người lao động trong doanh nghiệp 

[25].  Báo cáo “Tham nhũng từ góc nhìn của 

người dân, doanh nghiệp và cán bộ, công chức, 

viên chức” của WB năm 2013 cho thấy cái nhìn 

toàn diện hơn về các hoạt động phòng, chống 

tham nhũng do doanh nghiệp ở Việt Nam thực 

hiện (xem bảng 3). Theo Báo cáo này, tỷ lệ các 

doanh nghiệp đã ban hành quy tắc ứng xử cũng 

còn rất thấp, chỉ đạt 74%  trong số doanh nghiệp 

được xem là đã thực hiện các biện pháp phòng, 

chống tham nhũng, và 45% trong số doanh 

nghiệp chưa thực hiện các biện pháp đó [26].  

Bảng 3. Các hoạt động phòng, chống tham nhũng do doanh nghiệp ở Việt Nam thực hiện [26]. 

 

Tóm lại, bên cạnh những bất cập, hạn chế của 

chính sách, pháp luật trong việc tạo lập môi 

trường kinh doanh cạnh tranh lành mạnh, thì việc 

thiếu sự quan tâm, tham gia của các doanh 

nghiệp cũng khiến cho các hành vi liêm chính 

chậm được thúc đẩy và tôn trọng trong hoạt động 

kinh doanh ở Việt Nam. Nếu như nguyên nhân 

thứ nhất chủ yếu thuộc năng lực của bộ máy nhà 

nước, thì nguyên nhân thứ hai chủ yếu là do nhận 

thức của cộng đồng doanh nghiệp. Cả hai nguyên 

nhân này đều cần được khắc phục đồng thời bởi 

lẽ môi trường kinh doanh cạnh tranh lành mạnh 

là nền tảng cho việc xây dựng và củng cố liêm 

chính kinh doanh của các doanh nghiệp, trong 

khi việc thực hiện liêm chính kinh doanh của các 

doanh nghiệp cũng là yếu tố thúc đẩy và bảo đảm 

sự ổn định của môi trường kinh doanh cạnh tranh 

lành mạnh. 

4. Kết luận 

Liêm chính kinh doanh đã trở thành một tiêu 

chuẩn được công nhận toàn cầu, thuộc về trách 

nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Với hầu hết 

doanh nghiệp, liêm chính kinh doanh hiện là một 

trong những yếu tố quyết định nhằm xây dựng 

niềm tin của các nhà đầu tư, đối tác kinh doanh, 

nhân viên, cộng đồng và quốc gia nơi doanh 

nghiệp hoạt động.  

Việc hoàn thiện chính sách, pháp luật và thực 

hiện những chiến lược, biện pháp cụ thể để dần 

đưa liêm chính trở thành một chuẩn mực hàng 

đầu thay vì là yếu tố “xếp sau” lợi ích ngắn hạn 

trong hoạt động kinh doanh của các doanh 

nghiệp là một yêu cầu cấp thiết đối với Việt Nam 

hiện nay, khi mà quá trình hội nhập với nền kinh 

tế toàn cầu của Việt Nam đã trở nên rất sâu rộng. 
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Nếu không làm được điều này, Việt Nam sẽ rất 

khó hấp dẫn các doanh nghiệp lớn đến từ các nền 

kinh tế phát triển, mang theo các chuẩn mực kinh 

doanh liêm chính và công bằng trong cạnh tranh. 

Đồng thời, Việt Nam cũng sẽ rất khó nâng cao 

năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trong 

nước, cũng như năng lực cạnh tranh của nền kinh 

tế nói chung trong bối cảnh toàn cầu hoá. Tựu 

trung lại, nếu không thúc đẩy được liêm chính 

kinh doanh, Việt Nam khó có thể đạt được mục 

tiêu trở thành nước phát triển, có thu nhập cao 

đến năm 2045 theo như Nghị quyết Đại hội đại 

biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản 

Việt Nam đã đặt ra. 
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